
Sử dụng Danh sách Thuốc men
Để sử dụng Danh sách Thuốc men của quý vị 
hữu hiệu nhất: 

Giữ danh sách cập nhật bằng cách gạch tên 
những thuốc mà quý vị không còn dùng nữa; và 
viết thêm vào các tên thuốc mới, khi quý vị bắt 
đầu dùng.

Mang theo danh sách mỗi khi đi gặp bác sĩ, 
dược sĩ hoặc các chuyên viên y tế, hoặc nếu quý 
vị tới bệnh viện    

Luôn giữ danh sách bên mình để phòng khi 
khẩn cấp. 

Các dị ứng hoặc vấn đề trước đây với thuốc 
men:

Các chi tiết liên lạc khi khẩn cấp:

Những điều quan trọng cần biết về 
thuốc men của quý vị
Các câu cần hỏi bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên viên 
y tế:

 	 �Tại sao tôi cần dùng thuốc này?

 	 �Thuốc tác dụng ra sao?

 	 �Khi nào thuốc sẽ bắt đầu có tác dụng?

 	 �Tôi nên dùng thuốc như thế nào? Uống với 
nước hoặc khi ăn?

 	 �Khi nào tôi nên dùng thuốc, và dùng trong 
bao lâu?

 	 �Khi đang dùng thuốc này thì tôi có cần tránh 
dùng bất kỳ loại thuốc nào khác, thực phẩm 
hoặc thức uống nào hay không?

 	 �Nếu tôi bỏ lỡ một lần dùng thuốc thì phải 
làm sao?

 	 �Tôi có cần được theo dõi hoặc thử nghiệm 
thường xuyên khi đang dùng thuốc này hay 
không?

 	 �Khi dùng thuốc này thì có các tác dụng phụ 
nào?

 	 �Tôi phải làm gì nếu bị tác dụng phụ?

 	 �Tôi nên cất giữ thuốc men ra sao?

Using your Medicines List
To get the most from your Medicines List: 

Keep it up-to-date by crossing out any 
medicines you are no longer using and adding 
new medicines as you start using them.

Take it with you each time you visit the doctor, 
pharmacist or health professional, or if you go 
into hospital 

Keep it with you at all times in case  
of emergency. 

Allergies or previous problems with 
medicines:

Emergency contact details:

Important things to know about your 
medicines
Questions to ask your doctor, pharmacist or 
health professional:

 	 Why do I need to take this medicine?

 	 How should my medicine work?

 	 When will my medicine start to work?

 	� How should I take my medicine?  
With water or food?

 	� When should I take my medicine  
and for how long?

 	� Do I need to avoid any other medicines, foods 
or drinks when I am taking this medicine?

 	 What should I do if I miss a dose?

 	� Do I need regular check ups or tests  
while taking this medicine?

 	� What are the side effects of taking this 
medicine?

 	 What should I do if a side effect occurs?

 	 How should I store my medicine?

DANH SÁCH THUỐC MEN
MEDICINES LIST

Điện thoại để hỏi thông tin về thuốc 
men
Phone for medicines information

Các cuộc điện thoại gọi đến Đường dây Thuốc men được trả 
lời bởi một y tá đã đăng ký của healthdirect Australia. Xin lưu 
ý đây không phải là một dịch vụ khẩn cấp và không thay thế 
những lời khuyên của bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị. Đường 
dây Thuốc men làm việc từ Thứ Hai–Thứ Sáu, 9 giờ sáng–5 giờ 
chiều AEST, với chi phí một cuộc gọi địa phương (gọi từ điện 
thoại di động có thể mắc tiền hơn).

Calls to Medicines Line are answered by a healthdirect 
Australia registered nurse. Note this is not an emergency 
service and does not replace advice from your doctor or 
pharmacist. Medicines Line is available Mon–Fri, 9am–5pm 
AEST for the cost of a local call (mobiles may cost more).

Medicines Line  1300 633 424

Independent, not-for-profit and evidence based, NPS enables better decisions 
about medicines and medical tests. We are funded by the Australian Government 
Department of Health and Ageing.  
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Đường dây Thuốc men (Medicines Line) có thể 
trả lời các câu hỏi của quý vị về thuốc mua theo 
toa, mua không cần toa và thuốc bổ sung. Nếu 
quý vị cần thông dịch viên, hãy gọi Dịch Vụ 
Thông Ngôn và Phiên Dịch Toàn Quốc ở số  
131 450 và yêu cầu được nói chuyện với Đường 
dây Thuốc men.

Medicines Line can answer your questions 
about prescription, over the counter and 
complementary medicines. If you need an 
interpreter, call Translating and Interpreting  
Service National on 131 450 and ask to speak to 
Medicines Line.



Giữ Danh sách Thuốc men của quý vị cho cập nhật
Keep your Medicines List up-to-date

Tên tôi:
(My name)

Ngày mà tất cả thuốc men của tôi cần được duyệt lại:
(Date to have all my medicines reviewed)

Tên bác sĩ của tôi:
(My doctor’s name)

Số điện thoại bác sĩ của tôi:
(My doctor’s number)

Tên thuốc
Hoạt chất hoặc tên thương hiệu

Name of medicine
Active ingredient or brand name

Độ mạnh
Strength

Thuốc dùng làm gì?
What is the medicine for?

Tôi dùng bao nhiêu và vào khi 
nào?
How much do I use and when?

Các chú giải hoặc chỉ dẫn đặc biệt
Special instructions or comments

Ngày bắt đầu 
dùng thuốc
Date started

Ngày ngưng dùng 
hoặc ngày duyệt lại
When to stop  
or review

Hoạt chất: Paracetamol 
Thương hiệu: Panadol
Active Ingredient: Paracetamol 
Brand: Panadol

Viên 
500mg
500mg 
tablets

Đau do viêm khớp 

Pain from arthritis

2 viên, mỗi 6 giờ 

2 tablets, every 6 hours

Bác sĩ khuyên dùng thường xuyên 
thay vì dùng mỗi khi đau
Doctor recommends taking regularly,  
rather than as needed for pain

18.09.12 18.12.12

Nếu quý vị cần thêm chỗ để ghi các thuốc men của mình thì hãy tới trang mạng của chúng tôi tại www.nps.org.au để in thêm các trang Danh sách Thuốc men hoặc để xin thêm các bản sao. Hãy giữ tất cả các trang chung với nhau.

If you need more space to write your medicines, visit our website at www.nps.org.au to print more Medicines List pages or to order extra copies. Keep all your pages together.

Liệt kê TẤT CẢ các thuốc men hiện dùng, kể cả: thuốc mua theo toa, mua không cần toa, thảo dược và dược 
phẩm thiên nhiên. Thuốc men có nhiều dạng, bao gồm: thuốc viên, thuốc nước, thuốc hít, thuốc nhỏ giọt, thuốc 
dán, kem thoa, thuốc nhét hậu môn và thuốc chích.

List ALL medicines currently used, including: prescription medicines, over-the-counter medicines, herbal and natural 
medicines. Medicines come in many forms, including: tablets, liquids, inhalers, drops, patches, creams, suppositories and 
injections.


